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1 2026268502 Nguyễn Đắc Quỳnh Anh 21/02/1992 Bắc Ninh Nữ B20KDN 812046 234-K46B1 KHÁ 22/05/2014 TM Đại học Thương mại

2 2026268505 Trần Thị Thanh Duyên 24/11/1991 Đà Nẵng Nữ B20KDN 462569 NH903 XuẤT SẮC 31/05/2013 DT Đại học Duy Tân

3 2026268506 Trần Thị Thanh Hà 22/12/1994 Đà Nẵng Nữ B20KDN 0088111 0691/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

4 2026268508 Đinh Thị Hồng 19/11/1991 Quảng Bình Nữ B20KDN 081614 VQH83 GiỎI 31/12/2013 DT Đại học Duy Tân

5 2026268509 Võ Thị Tuyết Hồng 15/02/1990 Quảng Nam Nữ B20KDN #N/A

6 2026258548 Võ Hồ Thiên Hƣơng 29/04/1990 Đà Nẵng Nữ B20KDN 036482 3948/cq GiỎI 12/06/2012 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

7 2026268510 Võ Thị Huyền 29/10/1991 Đà Nẵng Nữ B20KDN 0046810
CQ132/139

8
GiỎI 26/06/2013 KTDN Đại học Kinh tế- ĐHĐN

8 2027268511 Nguyễn Đức Quang Kim 10/12/1988 Quảng Nam Nam B20KDN 037034 133/454 KHÁ 02/07/2012 SPDN Đại học Sư phạm- ĐHĐN

9 2026268512 Huỳnh Thị Cẩm Lai 13/04/1985 Đà Nẵng Nữ B20KDN A042007
7_HC4MA_

D2/2010
TB-khá 29/03/2011 TCMT

Đại học Tài chính- 

Marketing

10 2026268513 Nguyễn Thị Liền 01/11/1988 Quảng Nam Nữ B20KDN #N/A

11 2026268514 Phạm Mai Linh 08/09/1993 Quảng Trị Nữ B20KDN #N/A

12 2026268516 Nguyễn Thị Thùy Mai 12/05/1982 Đà Nẵng Nữ B20KDN C692490 623/00H5 KHÁ 26/08/2005 BKDN
Đại học Bách Khoa- 

ĐHĐN

13 2027268517 Nguyễn Hồng Minh 25/08/1994 Đà Nẵng Nam B20KDN #N/A

14 2026268518 Trần Thị Bích Ngọc 19/01/1981 Đà Nẵng Nữ B20KDN B584715 757 TB-KHÁ 28/06/2004 SPH
Đại học Sư phạm- Đại học 

Huế

15 2026268519 Lê  Thị Nguyên 25/01/1991 Quảng Nam Nữ B20KDN 834991 NH-PSU69 KHÁ 28/05/2014 DT Đại học Duy Tân
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16 2027268521 Phan Thế Đại Phƣớc 04/03/1993 Đà Nẵng Nam B20KDN #N/A

17 2026268523 Hồ Như Quỳnh Phƣơng 19/05/1986 TT Huế Nữ B20KDN 002775 CQ09/0292 TB-Khá 25/06/2009 ktdn Đại học Kinh tế- ĐHĐN

18 2026268522 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng 10/02/1992 Đà Nẵng Nữ B20KDN 0063838 0219/14CQ KHÁ 25/06/2014 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

19 2026268524 Huỳnh Thị Kiều Phƣơng 19/02/1993 Quảng Nam Nữ B20KDN #N/A

20 2026268525 Dương Thị Bích Phƣợng 06/06/1994 Đà Nẵng Nữ B20KDN #N/A

21 2026268527 Lê Thị Phương Thảo 05/12/1987 Quảng Trị Nữ B20KDN #N/A

22 2026268528 Nguyễn Anh Thƣ 27/05/1991 Quảng Nam Nữ B20KDN 0052919 938/251 KHÁ 19/06/2013 SPDN Đại học Sư phạm- ĐHĐN

23 2026268530 Phạm Thị Minh Thúy 15/08/1993 Đà Nẵng Nữ B20KDN 0065109 0425/15CQ KHÁ 18/06/2015 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

24 2026268531 Trần Thị Quỳnh Trâm 11/11/1991 Đà Nẵng Nữ B20KDN E 0043276
563/2013-

CQ
KHÁ 28/06/2013 SPH

Đại học Sư phạm- Đại học 

Huế

25 2026268532 Võ Minh Trang 07/01/1993 TT Huế Nữ B20KDN 0095478
1947/16/11

vlxd
khá 03/08/2016 bkdn

Đại học Bách Khoa- 

ĐHĐN

26 2026268535 Lê Minh Hà Vân 21/09/1991 Đăk Lăk Nữ B20KDN 0053048 1067/251 XuẤT SẮC 19/06/2013 SPDN Đại học Sư phạm- ĐHĐN

27 2026268536 Phan Thị Như Ý 28/05/1989 Quảng Nam Nữ B20KDN 027681 961/492 KHÁ 05/07/2011 spdn Đại học Sư phạm- ĐHĐN
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